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Phụ lục
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg
ngày  04  tháng 5  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
	GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	I
	Ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi

	
	Nông nghiệp

	1
	Dự án nâng cao chất lượng hạt giống lúa nước (tỉnh Thái Nguyên)

	2
	Các dự án sản xuất hàng hóa: chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt, trâu thịt, lợn hướng nạc và Đề án phát triển thủy sản Thái Nguyên đến năm 2010

	3
	Dự án dồn điền, đổi thửa

	4
	Dự án chuyển giao khoa học - công nghệ và khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 

	5
	Dự án công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

	6
	Dự án quy hoạch và bố trí dân cư, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân ba xã vùng ngập 
hồ Núi Cốc (Tân Thái, Lục Ba, Vạn Thọ )

	
	Lâm nghiệp

	1
	Dự án quy hoạch ba loại rừng và trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng nguyên liệu

	2
	Dự án phòng, chống cháy rừng

	
	Thủy lợi

	1
	Các dự án: hồ Nước Hai, hồ Ghềnh Chè, hồ Đồng Tâm, hồ Đồng Trắng, hồ Cầu Cong, hồ Bờ La, hồ Suối Lạnh, cụm hồ Võ Nhai, kênh sau hồ Bảo Linh và kiên cố hóa kênh chính hồ Núi Cốc

	2
	Các dự án: hồ Bó Vàng, hồ Hố Chuối, hồ Nậm Dất, hồ Cây Hồng và trạm bơm điện cụm thủy lợi xã Hóa Thượng và xã Minh Lập

	3
	Dự án cụm hồ thủy lợi huyện Định Hóa gồm: hồ Khuôn Nhà, hồ Khuân Lân, hồ Thác bảy tầng


	4
	Dự án cụm hồ thủy lợi huyện Đại Từ (hồ Suối Diễu, đập Vai Làng, đập Đá Mài, đập Vai Đôn, hồ Phượng Hoàng, hồ Đoàn Ủy, hồ Suối Nước, hồ Phú Xuyên)

	5
	Dự án nâng cấp cụm hồ chứa nước huyện Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên

	6
	Hồ chứa nước kết hợp thủy lợi Văn Lăng (Đồng Hỷ)

	7
	Kè sông Cầu giai đoạn II đoạn bến Oánh - núi Tiện (thành phố Thái Nguyên)

	II
	Ngành công nghiệp

	1
	Dự án hạ tầng khu công nghiệp tập trung Nam Phổ Yên và Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình

	2
	Tiếp tục các dự án hạ tầng và dự án Nhà máy xử lý nước thải khu B Khu Công nghiệp thị xã Sông Công

	3
	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)

	4
	Dự án thủy điện nhỏ sau hồ Núi Cốc

	5
	Dự án khai thác mỏ sắt Tiến Bộ - Đồng Hỷ

	6
	Dự án Nhà máy xi măng lò quay Phúc Hà, Thái Nguyên

	7
	Dự án quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản

	8
	Dự án liên doanh khai thác quặng đa kim Núi Pháo

	9
	Dự án sản xuất hộp số xe ô tô, máy kéo và sản xuất bánh răng và động cơ lớn

	III
	Ngành giao thông vận tải

	1
	Dự án đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp đường 254 (nay là 268)

	3
	Dự án đường gom tuyến tránh Quốc lộ 3 đoạn thành phố Thái Nguyên và đường gom toàn tuyến Quốc lộ 3 mới đoạn địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	4
	Dự án nâng cấp đường 264 (đường từ Quốc lộ 3 Đại Từ - Khuôn Ngàn - ATK Định Hóa)

	5
	Dự án nâng cấp đường 261 (Đại Từ - Phổ Yên - Quốc lộ 37 tại Điềm Thụy)

	6
	Dự án nâng cấp giai đoạn I đường Cầu Ca - Dương Thành ( Phú Bình)

	7
	Dự án nâng cấp đường Ba Hàng - Thành Công - Ngọc Thanh (Phổ Yên)

	8
	Dự án đường liên xã Bình Thành - Phú Đình (Định Hóa)

	9
	Dự án đường ATK Na Mao - Phú Cường - Đức Lương (Đại Từ)

	10
	Dự án đường liên xã Khe Mo - Đèo Nhâu - Tràng Xá (Võ Nhai)

	11
	Dự án đường Úc Sơn - Lữ Vân (Phú Bình)

	12
	Dự án đường Cây Thị - Văn Hán (Đồng Hỷ)

	13
	Dự án đường khu tái định cư Quang Sơn (Đồng Hỷ)

	14
	Dự án đường Quốc lộ 3 đi Nam Tiến - Vạn Phái (Phổ Yên)

	15
	Dự án giai đoạn II đường Thắng Lợi - Bình Sơn (Sông Công)

	16
	Dự án đường Quốc lộ 3 đi Hoàng Nông - Cửa Tử (Đại Từ)

	17
	Dự án đường 266 Điềm Thụy - Hà Khâu (Phú Bình)

	18
	Dự án xe buýt Thái Nguyên

	IV
	Ngành thương mại - du lịch

	1
	Dự án quy hoạch khu du lịch hồ Núi Cốc vào mạng lưới Du lịch trọng điểm quốc gia và du lịch ATK vào khu du lịch quần thể ATK Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn

	2
	Dự án hạ tầng du lịch hồ Núi Cốc; dự án hạ tầng khu du lịch hồ Suối Lạnh, Phổ Yên; dự án khách sạn và giải trí trên sông Cầu

	3
	Dự án hồ điều hòa Xương Rồng và khu đô thị mới hồ điều hòa Xương Rồng

	4
	Các dự án: khu di tích khảo cổ học Thần Sa; khu du lịch suối Mỏ Gà (Võ Nhai); thác Khuôn Tát (Định Hóa); Thác Cửa Tử (Đại Từ) 

	5
	Các dự án: trung tâm thương mại tỉnh Thái Nguyên và chợ Thái Nguyên 

	6
	Dự án sân gôn hồ Núi Cốc, sân gôn hồ Suối Lạnh

	7
	Dự án khu bảo tồn khảo cổ học và du lịch Thần Sa, Võ Nhai

	8
	Dự án thành lập các trung tâm trợ giúp doanh nghiệp

	V
	Ngành giáo dục và đào tạo

	1
	Dự án thành lập các trung tâm dạy nghề ở các huyện hiện chưa có như: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ và trường dạy nghề của Tỉnh

	2
	Dự án thành lập mới các trường trung học phổ thông: Hà Thượng (Đại Từ), Giang Tiên (Phú Lương), Điềm Thụy (Phú Bình), Quang Sơn (Đồng Hỷ)

	VI
	Ngành y tế

	1
	Các dự án: Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện C, Bệnh viện tâm thần, Trung tâm y tế Phú Bình, Sông Công, Phổ Yên và Đại Từ

	2
	Dự án mở rộng và nâng cấp Trung tâm 05 - 06 tỉnh Thái Nguyên

	3
	Các dự án xây dựng Thái Nguyên thành Trung tâm y tế vùng vào năm 2010, có khả năng giải quyết một số vấn đề về y tế chuyên sâu

	VII
	Cấp thoát nước

	1
	Dự án xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

	2
	Dự án thoát nước các thị trấn, thị tứ: thị trấn Đại Từ, thị trấn Đu, thị trấn Trại Cau, thị trấn Ba Hàng, thị xã Sông Công

	3
	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà máy nước thị xã Sông Công và dự án lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho Khu công nghiệp Điềm Thụy

	4
	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho thị trấn Yên Lãng, thị trấn Đu, thị trấn Chùa Hang, thị trấn Đình Cả, thị trấn Trại Cau

	VIII
	Ngành văn hoá 

	1
	Quy hoạch tổng thể ATK gắn với ATK Tuyên Quang và Bắc Kạn

	2
	Dự án phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng "Chiến khu Việt Bắc"

	3
	Dự án Nhà ca múa dân gian Việt Bắc

	4
	Dự án tôn tạo các di tích lịch sử và Khu di tích Bác Hồ ở xã Bản Ngoại (Đại Từ)

	IX
	Ngành phát thanh truyền hình

	1
	Dự án trang thiết bị sản xuất chương trình và phát sóng

	X
	Ngành thể dục thể thao

	1
	Dự án sửa chữa và nâng cấp sân vận động Thái Nguyên

	2
	Dự án xây dựng trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao

	3
	Dự án nâng cấp các sân vận động các huyện Định Hóa, Đồng Hỷ

	4
	Dự án cải tạo và nâng cấp nhà luyện tập đa năng và nhà nghỉ vận động viên

	XI
	Quản lý nhà nước

	1
	Dự án xây dựng trụ sở liên cơ quan sở, ngành tỉnh Thái Nguyên (theo tiêu chuẩn và định mức)

	2
	Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã (theo tiêu chuẩn nhà nước) 

	3
	Dự án thành lập đơn vị hành chính mới hồ Núi Cốc

	XII
	Công trình công cộng

	1
	Dự án bãi chứa và xử lý rác thải các huyện: Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Định Hóa và thị xã Sông Công

	2
	Dự án quy hoạch và xây dựng các nghĩa trang

	3
	Dự án quy hoạch các khu đô thị của tỉnh Thái Nguyên và quy hoạch các khu chức năng

	4
	Dự án chế biến rác thải theo công nghệ mới

	XIII
	Quốc phòng - an ninh 

	1
	Dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

	GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

	I
	Ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi

	1
	Các dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo giá trị gia tăng cao tính trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp 

	2
	Dự án tổ chức sản xuất có mô hình tập trung lớn có kiểm soát

	II
	Ngành công nghiệp

	1
	Dự án giết mổ tập trung và chế biến thực phẩm

	2
	Dự án nhà máy chế biến hoa quả, nông sản

	3
	Dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất xám cao: công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ kiện, công nghiệp sản xuất thép chất lượng cao, công nghiệp chế biến quặng titan, quặng vonfram ...

	4
	Dự án chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm chè sạch Thái Nguyên

	5
	Dự án sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc, đại gia súc, gia cầm và thủy hải sản

	6
	Các dự án phát triển các cụm công nghiệp tập trung ở các huyện, thị trong tỉnh Thái Nguyên

	III
	Ngành giao thông vận tải

	1
	Dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn); dự án cải tạo, nâng cấp và kéo dài đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên lên Tuyên Quang, Yên Bái

	2
	Nâng cấp lên đường tỉnh các tuyến sau: đường 263 nối với đường 264, đường 264, 265 và 269.

	3
	Nâng cấp lên đường liên huyện các tuyến sau: Phố Cò - Đắc Sơn - Đèo Đu; Ba Hàng - Tiên Phong; Cầu Ca - Dương Thành; Yên Thông - Đèo Đu; La Hiên - Cúc Đường - Vũ Chấn; Hóa Thương - Hòa Bình; Linh Nham - Đèo Nhân - Tràng Xá

	4
	Dự án giai đoạn II: đường Bắc Sơn (thành phố Thái Nguyên); đường Thắng Lợi kéo dài, thị xã Sông Công; đường nội thị các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương và Định Hóa

	5
	Dự án nhựa hóa tất cả các tuyến đường giao thông từ huyện tới trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các trung tâm cụm xã

	6
	Dự án mở rộng và nâng cấp cảng Đa Phúc

	7
	Dự án xây dựng bến xe khách Thái Nguyên

	IV
	Ngành thương mại - du lịch

	1
	Các dự án phát triển và khai thác khu du lịch hồ Núi Cốc, hồ Suối Lạnh và quần thể ATK theo hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch lịch sử và du lịch sinh thái

	2
	Các dự án nâng cấp chất lượng khách sạn và các dịch vụ chất lượng cao

	3
	Các dự án sân gôn và trường đua ngựa

	V
	Ngành giáo dục và đào tạo

	1
	Các dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về lao động giai đoạn 2011 – 2020

	VI
	Ngành y tế

	1
	Dự án nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh các tuyến, nhất là tuyến cơ sở

	2
	Dự án thành lập một số cơ sở y học chất lượng cao, có khả năng giải quyết các bệnh chuyên sâu

	VII
	Ngành văn hoá 

	1
	Dự án Nhà ca múa dân gian Việt Bắc

	2
	Dự án các nhà văn hóa thôn bản, xã phường, thị trấn

	VIII
	Ngành thể dục thể thao

	1
	Dự án xây dựng Công viên văn hóa - thể thao vùng Việt Bắc

	IX
	Quản lý nhà nước

	1
	Dự án hoàn thiện hệ thống công sở theo quy định và tiêu chuẩn của Chính phủ

	X
	Công trình công cộng

	1
	Các dự án xây dựng nhà ở bán cho người nghèo

	2
	Các dự án xây dựng khu dân cư tập trung

	3
	Các dự án nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp

	4
	Các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên


